
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ Đơn vị công tác

I. Ngành Sư phạm Toán học Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/06/1979 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phong Mỹ - Phong Điền

2 Chế Quang Hậu Nam 03/08/1972 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lăng Cô - Phú Lộc

3 Trần Nguyên Kiệt Nam 11/07/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phạm Văm Đồng - TP Huế

4 Hoàng Phước Vĩnh Phong Nam 01/11/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phong Bình - Phong Điền

5 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 03/10/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS thị Trấn Phú Lộc - Phú Lộc

6 Trần Anh Tiến Nam 16/08/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phú Xuân - Phú Vang

7 Đặng Phước Tuấn Nam 12/06/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Dật - Quảng Điền

8 Trương Út Nam 15/01/1976 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lộc Bình - Phú Lộc

II. Ngành Sư phạm Tin học Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Trần Thị Thục Anh Nữ 28/08/1986 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lương 2 - Phú Vang

2 Đinh Thế Mạnh Nam 04/12/1981 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lộc Vĩnh - Phú Lộc

3 Trần Thị Ngọc Quyên Nữ 26/12/1983 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn - TX Hương Trà

4 Lê Thị Bích Thủy Nữ 19/04/1983 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi - Quảng Điền

III. Ngành Sư phạm Công nghệ Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Hoàng Ngọc Bình Nam 05/05/1975 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng - TX Hương Trà

2 Nguyễn Bá Cảnh Nam 30/08/1968 TT Huế Giáo viên Trường THCS Đặng Dung - Quảng Điền

3 Huyền Nữ Phương Dinh Nữ 10/08/1973 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh- TP Huế

4 Trần Tiến Dũng Nam 06/12/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Thủy Phương - TX Hương Thủy

5 Trần Thị Hòa Nữ 03/12/1971 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lộc Điền - Phú Lộc

6 Lê Thị Thanh Hương Nữ 16/03/1994 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Đà- Quảng Điền
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7 Trương Đăng Nam Nam 14/01/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Phong Điền

8 Trần Đại Nhân Nam 09/12/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Thủy Vân - TX Hương Thủy

9 Trịnh Thị Quỳnh Phượng Nữ 01/07/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Thủy Lương - TX Hương Thủy

10 Lê Thị Tính Nữ 28/05/1982 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học vàTHCS Lê Văn Miến - Phong Điền

IV. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiênLoại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1979 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy - Phú Lộc

2 Đặng Thị Nhĩ Nữ 10/09/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Trần Phú - TP Huế

V. Ngành Sư phạm Ngữ văn Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Trần Thị Bình Nữ 15/04/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Thống Nhất - TP Huế

2 Nguyễn Thị Châu Nữ 29/07/1981 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phú An - Phú Vang

3 Nguyễn Dư Hà Nam 01/12/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Duy - Phong Điền

4 Huỳnh Văn Hòa Nam 10/04/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Thuận An - TP Huế

5 Huỳnh Minh Thảo Nam 24/07/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS thị Trấn Khe Tre - Nam Đông

6 Huỳnh Văn Tín Nam 02/02/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Vinh Xuân - Phú Vang

7 Hồ Thị Vân Nữ 12/12/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Đặng Tất - Quảng Điền

VI. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Phan Thanh Bình Nam 10/11/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Vinh Thái - Phú Vang

2 Trần Thị Hồng Nữ 18/10/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phạm Quang Ái - Quảng Điền

3 Lê Thị Oanh Nữ 25/05/1975 TT Huế Giáo viên Trường THCS và THPT Hồng Vân - A Lưới

4 Lê Thị Kim Phượng Nữ 10/02/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy - Phú Lộc

5 La Quốc Nam 01/02/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Vinh Hà - Phú Vang

6 Đặng Thị Tâm Nữ 25/07/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lê Xuân - Quảng Điền

7 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 28/02/1976 Quảng Bình Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh

VII. Ngành Giáo dục Công dân Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Phạm Cường Nam 01/12/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Bán Trú Long Quảng - Nam Đông
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2 Nguyễn Văn Đông Nam 24/04/1975 TT Huế Giáo viên Trường THCS Hương Hòa - Nam Đông

3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 16/06/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Vinh Hiền - Phú Lộc

4 Nguyễn Văn Minh Nam 20/11/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hoàng Kim Hoán - TP Huế

5 Võ Xuân Thành Nam 01/05/1976 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Phong Điền

VIII. Ngành Sư phạm Âm nhạc Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

1 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/02/1978 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Dương Hòa - TX Hương Thủy

2 Nguyễn Thái Bình Nam 28/09/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du - TP Huế

3 Trần Ngọc Bình Nam 12/04/1972 Thanh Hóa Giáo viên Trường Tiểu học Phước Vĩnh- TP Huế

4 Lê Đình Dũng Nam 14/06/1972 Thanh Hóa GV-TPT Đội Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ - TP Huế

5 Đỗ Hải Dương Nam 16/03/1980 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thuận 1 - Phú Vang

6 Thân Thị Tuyết Đào Nữ 21/02/1982 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi -Quảng Điền

7 Bạch Văn Hà Nam 30/10/1972 Thái Bình Giáo viên Trường Tiểu học Vân Thê - TX Hương Thủy

8 Lê Thị Ánh Hằng Nữ 14/11/1978 TT Huế Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Phong Điền

9 Lê Văn Hiếu Nam 19/10/1980 TT Huế Giáo viên Trường THCS Điền Lộc - Phong Điền

10 Phan Ngọc Hiếu Nam 07/12/1979 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc - A Lưới

11 Hồ Văn Hộ Nam 24/08/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Điền Hương - Phong Điền

12 Trịnh Công Huy Nam 13/03/1976 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ - TX Hương Trà

13 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 12/07/1977 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phong An - Phong Điền

14 Trần Thị Thùy Ngân Nữ 01/08/1981 TT Huế Giáo viên Trường THCS Đặng Dung - Quảng Điền

15 Nguyễn Đắc Sang Nam 02/02/1968 TT Huế Giáo viên Trường THCS Phong Hiền - Phong Điền

16 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ 13/09/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Trường An- TP Huế

17 Huỳnh Thế Tiến Nam 02/04/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Lương - TX Hương Thủy

18 Hoàng Trọng Trà Nam 16/08/1973 TT Huế Giáo viên Trường THCS Lộc Điền - Phú Lộc

19 Âu Thanh Tùng Nam 11/11/1973 Hải Dương Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi - TP Huế

IX. Ngành Giáo dục Tiểu học Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học
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1 Trần Thị Phương Anh Nữ 19/11/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn- TX Hương Trà

2 Đoàn Thị Ngọc Ánh Nữ 12/11/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hòa - TP Huế

3 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 25/06/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh-Quảng Điền

4 Lê Thị Như Ánh Nữ 02/10/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thủy Châu

5 Phạm Thị Bé Nữ 01/03/1977 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Đa 2 - Phú vang

6 Nguyễn Thị Cơ Nữ 11/04/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Điền Lộc - Phong Điền

7 Thân Văn Cự Nam 26/02/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Đông Nam Sơn -Phong Điền

8 Nguyễn Thị Chiến Nữ 26/04/1971 Quảng Bình Giáo viên Trường TH Thanh Tân - Hương Thủy

9 Nguyễn Thị Chính Nữ 24/05/1971 Bắc Ninh Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

10 Nguyễn Huỳnh Mậu Dung Nữ 02/03/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phú Sơn- Hương Thủy

11 Hoàng Dũng Nam 11/12/1967 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn - Phong Điền

12 Hoàng Đình Dũng Nam 01/02/1969 Quảng Ngãi Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm -Phong Điền

13 Nguyễn Đại Dũng Nam 01/01/1967 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm -Phong Điền

14 Phạm Văn Dũng Nam 11/06/1977 TT Huế Giáo viên Trường TH Phú An 1 - Phú Vang

15 Trần Bá Dũng Nam 10/10/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú -Quảng Điền

16 Nguyễn Thị Cẩm Dương Nữ 18/03/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thuận An - TP Huế

17 Lê Đông Nam 01/12/1966 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thái -Quảng Điền

18 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 02/02/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Sơn - H. Nam Đông

19 Võ Lê Nguyên Hạnh Nữ 15/08/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Lương

20 Võ Thị Hạnh Nữ 10/03/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lương 2- Phú Vang

21 Hoàng Thị Hằng Nữ 26/01/1977 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Sịa - Quảng Điền

22 Hồ Thị Hiền Nữ 10/02/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh-Quảng Điền

23 Lê Công Hiền Nam 15/12/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành-Quảng Điền

24 Lê Văn Hiền Nam 01/07/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng An-Quảng Điền

25 Võ Thị Minh Hiền Nữ 13/05/1971 Quảng Nam Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thành- TX Hương Trà
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26 Trần Xuân Hiệp Nam 02/10/1967 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Sơn - H. Nam Đông

27 Dương Thị Hoa Nữ 03/09/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Công-Quảng Điền

28 Hoàng Thị Ngọc Hoa Nữ 05/11/1973 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học Đông Nam Sơn -Phong Điền

29 Lê Thị Minh Hoa Nữ 10/10/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Dương - TX Hương Thủy

30 Trần Thị Hoa Nữ 11/01/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Đa 2 - Phú vang

31 Hồ Thị Mỹ Hòa Nữ 19/10/1973 Hà Tây Giáo viên Trường Tiểu học Điền An - Phong Điền

32 Trần Thị Hòa Nữ 14/10/1972 Nghệ An Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Biều - TP Huế

33 Nguyễn Thị Ngọc Hóa Nữ 10/11/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh-Quảng Điền

34 Phan Thị Hoàn Nữ 06/05/1975 Nghệ An Giáo viên Trường Tiểu học Bình An - Phú Lộc

35 Dương Thị Minh Hoàng Nữ 01/04/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Thuận An- TP Huế

36 Trần Thanh Hùng Nam 02/06/1972 TT Huế GV-TPT Đội Trường Tiểu học số 2 Vinh Thanh - Phú Vang

37 Lê Quang Huyên Nam 22/04/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 An Đông

38 Dương Thị Huyền Nữ 16/10/1971 Đà Nẵng Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thủy Châu

39 Hồ Thị Ngọc Hương Nữ 22/09/1971 Nghệ An Giáo viên Trường Tiểu học Điền An - Phong Điền

40 Lê Thị Mai Hương Nữ 29/08/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Vinh Thanh - Phú Vang

41 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 17/03/1977 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Sịa - Quảng Điền

42 Võ Thị Xuân Hương Nữ 24/11/1972 Quảng Trị Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - TP Huế

43 Trương Thị Lành Nữ 22/12/1971 Thanh Hóa Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Kim Long - TP Huế

44 Lê Thị Hoàng Lê Nữ 29/10/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ - TX Hương Trà

45 Nguyễn Thị Lê Nữ 10/06/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ - TP Huế

46 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 09/07/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lộc- Nam Đông

47 Hoàng Thị Thúy Liễu Nữ 18/12/1974 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Thành - TP Huế

48 Hồ Thị Liễu Nữ 05/12/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh-Quảng Điền

49 Phan Văn Lợi Nam 21/09/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phước

50 Cao Minh Nam 14/02/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi -Quảng Điền
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51 Trần Quang Minh Nam 27/08/1968 Đà Nẵng Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng An-Quảng Điền

52 Hồ Thị Mư Nữ 07/09/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn - A Lưới

53 Võ Thị Mỹ Nữ 19/08/1972 Nghệ An Giáo viên Trường Tiểu học Điền An - Phong Điền

54 Phan Thanh Nam Nam 05/05/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú - Quảng Điền

55 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 02/11/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học An Hòa - TP Huế

56 Phan Thị Nga Nữ 10/07/1974 Quảng Trị Giáo viên Trường Tiểu học Đông Nam Sơn -Phong Điền

57 Trần Thị Thanh Nga Nữ 19/12/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hòa- TP Huế

58 Huỳnh Thị Ngân Nữ 09/05/1975 Hà Bắc Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nổ- TP Huế

59 Ngô Thị Kim Ngân Nữ 20/10/1978 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Nước Ngọt 1 - Phú Lộc

60 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 19/10/1973 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn - Phong Điền

61 Trần Thanh Nghiệp Nam 29/09/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thượng Long- Nam Đông

62 Hoàng Tiến Ngọc Nam 26/10/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lộc- Nam Đông

63 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 15/01/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Long-TP Huế

64 Cao Chánh Nhân Nam 18/02/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phong Hải - Phong Điền

65 Lê Quang Nhân Nam 30/07/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ - TP Huế

66 Lê Hữu Phúc Nam 29/06/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng An-Quảng Điền

67 Hồ Văn Phương Nam 08/10/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thượng Lộ- Nam Đông

68 Võ Nguyên Đông Phương Nữ 06/07/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ - TP Huế

69 Lê Văn Quang Nam 28/12/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thành- TX Hương Trà

70 Huỳnh Nguyễn Mặc Quân Nam 28/03/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh - TP Huế

71 Nguyễn Quý Nam 20/07/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Đông Nam Sơn -Phong Điền

72 Lê Thị Thu Tâm Nữ 13/10/1980 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Sịa - Quảng Điền

73 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 14/12/1971 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học Điền An - Phong Điền

74 Lê Thị Thu Thái Nữ 01/01/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Thủy Châu

75 Phan Thị Mỹ Thái Nữ 18/07/1974 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thủy Tân
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76 Hồ Thị Diệp Thanh Nữ 22/09/1977 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Công-Quảng Điền

77 Trần Nguyễn Nhật Thanh Nữ 01/01/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nổ- TP Huế

78 Trương Thị Thu Thảo Nữ 15/10/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình An - Phú Lộc

79 Hà Thị Thu Nữ 02/01/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hòa - TP Huế

80 Trần Thị Thu Nữ 20/12/1978 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Sịa - Quảng Điền

81 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 20/07/1976 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình An - Phú Lộc

82 Nguyễn Văn Thủy Nam 18/08/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình An - Phú Lộc

83 Hoàng Thị Ngọc Thúy Nữ 07/03/1977 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nam Phú - Huyện Nam Đông

84 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 20/04/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phò Ninh -Phong Điền

85 Trần Đình Tồn Nam 15/10/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Điền An - Phong Điền

86 Nguyễn Thị Trai Nữ 01/11/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lam- Hương Thủy

87 Hồ Thị Mỹ Trang Nữ 14/08/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi -Quảng Điền

88 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 08/10/1973 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh-Quảng Điền

89 Đinh Văn Trung Nam 02/10/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Hương Phú- Nam Đông

90 Đoàn Văn Tùng Nam 05/09/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú -Quảng Điền

91 Nguyễn Tuyên Nam 23/08/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình Điền- TX Hương Trà

92 Nguyễn Thị Tý Nữ 20/07/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thành- TX Hương Trà

93 Nguyễn Út Nam 25/10/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành -Quảng Điền

94 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 01/07/1974 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Đa 2 - Phú vang

95 Hoàng Thị Vân Nữ 11/11/1975 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú-Quảng Điền

96 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 01/06/1973 Phú Yên Giáo viên Trường Tiểu học Phong Chương-Phong Điền

97 Trần Thị Tường Vân Nữ 19/12/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phú

98 Lê Phúc Vĩnh Nam 01/01/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Ngự Bình- TP Huế

99 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 20/02/1976 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Sịa - Quảng Điền

100 Trần Thị Xá Nữ 15/08/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Vình -TP Huế
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X. Ngành Sư phạm Âm nhạc Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học

1 Phạm Thanh Hải Nam 08/08/1967 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thủy Châu- TX Hương Thủy

2 Phan Đình Sĩ Nam 01/05/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phú Bài - TX Hương Thủy

3 Trần Ngọc Quốc Trung Nam 11/11/1971 Pleiku Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Kha - TP Huế

4 Nguyễn Thị Kim Tú Nữ 05/12/1982 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Đa 1 - Phú Vang

5 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 05/06/1982 TT Huế Giáo viên Trường TH Lộc Sơn

XI. Ngành Giáo dục Tiểu học Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học

1 Trương Như Di Nam 18/02/1969 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phong Chương-Phong Điền

2 Trương Thị Bích Hà Nữ 11/07/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Dương - TX Hương Thủy

3 Phan Thanh Lôi Nam 02/01/1968 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh - Phú vang

4 Nguyễn Hữu Nghị Nam 15/11/1971 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Công-Quảng Điền

5 Lê Thành Nhân Nam 14/03/1970 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh - TP Huế

6 Nguyễn Tùng Phước Nam 19/09/1972 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ - TP Huế

7 Ngô Quang Trường Nam 13/04/1972 Quảng Bình Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lương 2- Phú Vang

8 Võ Phụng Sự Nam 02/10/1967 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Phú Mậu - TP Huế

9 Vĩnh Tịnh Nam 01/01/1966 TT Huế Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phú

Danh sách này có 176 người.
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